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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc131966508]I. Lý do chọn đề tài
[bookmark: _Toc131966509]1. Cơ sở lý luận
Mục tiêu cơ bản của giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng là đào tạo và hướng dẫn thế hệ học sinh trở thành những con người mới phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết chúng ta cần  bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, rèn luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. Đồng thời bản thân mỗi giáo viên cũng phải tự tìm ra những phương pháp mới, khắc, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong các môn học.
[bookmark: _Toc131966510]2. Cơ sở thực tiễn
Trong chương trình THCS, Toán học là một môn học đòi hỏi nhiều về tư duy, đặc biệt môn Hình học. Đối với chương trình Hình học lớp 7 thì bài toán “chứng minh hai tam giác bằng nhau” giữ một vai trò rất quan trọng. Bởi lẽ kiến thức về “chứng minh hai tam giác bằng nhau” không chỉ được sử dụng rộng rãi trong “chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, tia phân giác của một góc,...” trong chương trình Hình học 7 mà kiến thức này còn là nền tảng, là cơ sở vững chắc giúp học sinh học tốt “các trường hợp đồng dạng của tam giác” trong chương trình Hình học 8, vận dụng trong  các cấp học tiếp theo.
            Tuy nhiên,  toán chứng minh là một dạng toán khó, trừu tượng  nên không phải bất kì em nào cũng học tốt và thích học dạng toán này. Mặt khác,  không phải bất kì học sinh nào cũng vận dụng tốt “các trường hợp bằng nhau của tam giác” vào “chứng minh hai tam giác bằng nhau” một cách linh hoạt và chính xác.
            Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy còn khá nhiều học sinh gặp khó khăn khi vận dụng “các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông” vào chứng minh hai tam giác bằng nhau, thậm chí có học sinh còn không vận dụng được trường hợp này để chứng minh hai tam giác bằng nhau khi đã có đầy đủ điều kiện. Từ đó làm cho các em có tâm lí chán nản nên chưa học tốt  dạng toán này.
            Vì vậy, câu hỏi đặt ra“Làm thế nào để đưa toán chứng minh gần gũi với các em hơn? Làm thế nào để giúp các em khắc phục được những khó khăn, những sai lầm hay vấp phải khi vận dụng vào việc chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau”. Với những lý do trên đã làm động lực để tôi nghiên cứu đề tài “Rèn luyện kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau”. 
Trong học tập học sinh cần xác định được tầm quan trọng của việc học. Trong giờ học phải nghiêm túc, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài, tự mình tạo hứng thú khi học. Sử dụng thời gian học tập có hiệu quả, tập trung giải quyết dứt điểm từng việc, phương châm làm đâu gọn đấy, học gì xong nấy, bài học hôm nay không để ngày mai, học xong môn này mới học môn khác. Học sinh cần có quyết tâm vượt khó học tập, tự vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập ở nhà, chuẩn bị bài đầy đủ khi đến lớp, tìm dạng bài tập tương tự để giải thông qua sách giáo khoa, sách bài tập, sách toán cơ bản và nâng cao,... Có như vậy các em mới rèn cho mình kĩ năng giải toán.
Đối với học sinh yếu kém, Giáo viên cần phải kiên trì rèn luyện, ân cần giúp  đỡ các em một cách tỉ mỉ để em nào cũng có thể giải được các dạng bài tập cơ bản nhất. Giáo viên cần dành thời gian sưu tầm những dạng bài tập tương tự, vừa sức với khả năng của từng đối tượng học sinh. Trong quá trình giải bài tập, cần kết hợp vừa giải bài tập mới  vừa  củng cố kiến thức cũ có liên quan. Sau khi giải xong một dạng bài tập, giáo viên cần tạo điều kiện cho học sinh nhắc lại phương pháp đã giải .
          Muốn nâng cao chất lượng dạy và học, làm cho học sinh yêu thích  bộ môn của mình thì nhân tố quan trọng nhất đó chính là giáo viên. Giáo viên  phải có tâm huyết với nghề, luôn say mê tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, dành nhiều  thời gian nghiên cứu tài liệu phục vụ cho giảng dạy.

[bookmark: _Toc131966511]II. Mục đích và phạm vi nghiên cứu
Trong chương trình Hình Học lớp 7 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông là  được suy ra trực tiếp từ các trường hợp bằng nhau: cạnh- cạnh- cạnh, cạnh- góc- cạnh, góc- cạnh- góc và được chia thành bốn trường hợp bằng nhau: hai cạnh góc vuông, một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy, cạnh huyền và một góc nhọn, cạnh huyền và cạnh góc vuông. Ngoài ra, các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông còn được viết dưới nhiều dạng bài tập thể hiện trong sách giáo khoa hay các tài liệu tham khảo…
Qua nhiều năm giảng dạy môn toán lớp 7 và qua tìm hểu từ phía học sinh tôi biết được đa số học sinh làm tốt các dạng bài tập: bài tập về nhận biết hai tam giác bằng nhau trên hình vẽ cho sẵn có đủ điều kiện, bài tập về vận dụng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau ở mức độ đơn giản.
Bên cạnh đó, còn nhiều học sinh chưa làm tốt dạng bài tập thông qua chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau, hai đường thẳng song song... tương đối phức tạp. Mặt khác, nhiều em chưa có thói quen phân tích kĩ đề bài để xác định đâu là giả thiết? đâu là kết luận của bài toán? Thậm chí có em còn nhầm lẫn giữa giả thiết và kết luận, từ đó dẫn đến việc vẽ hình chưa chính xác hoặc vẽ hình không đúng yêu cầu của đề bài. Đa số các em còn chưa biết cách trình bày một bài toán chứng minh hoặc trình bày còn sơ sài, chưa hợp lôgic, cũng có  em không biết các bước cơ bản khi thực hiện chứng minh một bài toán  hình học nên không biết mình cần phải làm gì? Và xuất phát từ đâu?
Trên cơ sơ thực trạng đó, Sáng kiến sẽ giúp học sinh  nắm được nội dung kiến thức  các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, biết vận dụng kiến thức vào giải các dạng bài tập một cách thành thạo.
[bookmark: _Toc131966512]III.  Đối tượng nghiên cứu
	Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua hình thức kiểm tra đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm và  bài tập tự luận.
IV. Phạm vi nghiên cứu:
      -  Phạm vi nghiên cứu: Kiểm tra đánh giá thành quả học tập phần các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trong Hình học lớp 7
· Giới hạn nghiên cứu: Các học sinh lớp 7 trường THCS
[bookmark: _Toc131966513]V. Nhiệm vụ nghiên cứu
· Nghiên cứu chương trình hình học phần các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông  ở lớp 7 để xác định được mục tiêu dạy học, từ đó xác định được mục tiêu đánh giá.
· Nghiên cứu cơ sở lí luận về kỹ thuật soạn thảo câu trắc nghiệm khách quan  và phương pháp chung giải bài tập hình học.
· Soạn thảo hệ thống bài tập tự luận áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông trong hình học 7
· Số lượng câu hỏi ứng với mỗi loại kiến thức. Số lượng câu hỏi thường được dùng trong kiểm tra 1 tiết (45 phút) 
· Thực nghiệm và đánh giá chất lượng câu hỏi.
[bookmark: _Toc131966514]VI. Phương pháp nghiên cứu
· Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.
· Phương pháp điều tra.
· Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
[bookmark: _Toc131966515]VII. Tính mới của sáng kiến
Trong sáng kiến này, tôi trình bày phần kiến thức trọng tâm cần nhớ theo mỗi chủ đề khác nhau cụ thể:
1. Nội dung của sáng kiến phân loại các dạng bài tập theo mức độ từ dễ đến khó ở mỗi loại bài tập để đảm bảo tất cả các đối tượng học sinh đều có thể tiếp cận và tìm hiểu kiến thức theo mỗi chủ đề. 
2. Bài tập gắn liền với những hiện tượng gần gũi trong thực tế và đời sống hằng ngày xảy ra xung quanh các em nên các em dễ dàng hiểu được vấn đề. 
3. Đặc biệt, trong sáng kiến nay, đối với mỗi câu hỏi, tôi đều phân tích, gợi ý cách giải quyết và đưa ra một số sai lầm mà học sinh có thể mắc phải để các em có thể tránh được những sai lầm đó.

PHẦN II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc131966516]I. Ôn tập kiến thức cơ bản
        
1. Trường hợp 1
             Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.


                                                     Nếu hai tam giác vuông  và  có:                                      B
A
C
D
F
E


	     

                                         Thì  (cạnh góc vuông- cạnh góc vuông)
2. Trường hợp 2
            Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. A
B
C
E
D
F



Nếu hai tam giác vuông  và  có:

                                                                            

                                              Thì  (cạnh góc vuông- góc nhọn kề)
        
      
 3.Trường hợp 3
           Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một giác nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. 


                                                   Nếu hai tam giác vuông  và  có: A
B
C
E
D
F

                                                                              BC = EF 

                                                                              

                                                     Thì  (cạnh huyền- góc nhọn)

     
  4.Trường hợp 4
             Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.E
D
F
A
B
C



                                                     Nếu hai tam giác vuông  và  có:
                                                   	BC = EF (cạnh huyền)
	AC = DF

                                                Thì  (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

[bookmark: _Toc131966517]II. Ôn tập kiến thức có liên quan
[bookmark: _Toc131966518]1. Kiến thức liên quan thường sử dụng
· Các trường hợp bằng nhau của tam giác: cạnh - cạnh- cạnh, cạnh -góc – cạnh, góc – cạnh- góc.
· Định nghĩa hai tam giác bằng nhau.
· Quy ước kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác: các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng một thứ tự.
            Ví dụ:



	 ;  ; 

      



	 ;  ; 
· Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
· Định nghĩa tia phân giác của một góc.
· Định nghĩa tam giác cân.

[bookmark: _Toc131966519]  2. Kiến thức về phương pháp chứng minh
· Xác định giả thiết và kết luận. Giả thiết là điều đã cho, kết luận là điều 
· phải suy ra.
· Chứng minh là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
· Các phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau:
· Hai đoạn thẳng có cùng độ dài.
·  Hai đoạn thẳng cùng bằng một đoạn thẳng thứ ba.
· Hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau.
·  Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng.
· Các phương pháp chứng minh hai góc bằng nhau:
· Sử dụng góc thứ ba (hai góc cùng bằng một góc, hai góc cùng phụ với một góc, hai góc cùng bù với một góc).
· Định nghĩa tia phân giác của một góc.
· Tính chất của hai góc đối đỉnh.
· Tính chất của hai đường thẳng song song (hai góc sole trong, hai góc đồng vị,...)
· Hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau.
[bookmark: _Toc131966520]       3. Các bước cơ bản khi thực hiện chứng minh một bài toán hình học
             Bước 1: Tìm hiểu đề, xác định giả thiết, kết luận của bài toán bằng lời.
             Bước 2: Vẽ hình minh họa cho bài toán dựa vào giả thiết đã cho (tránh vẽ trường hợp đặc biệt)
             Bước 3: Viết giả thiết, kết luận của bài toán bằng kí hiệu dựa vào hình đã vẽ. 
Bước 4: Nhận xét, phán đoán, nêu ra các cách có thể chứng minh được bài toán (chọn cách chứng minh đơn giản, dễ hiểu), sau đó nêu rõ các bước cần tiến hành theo một trình tự thích hợp.
              Bước 5: Trình bày hoàn chỉnh bài chứng minh theo một trình tự hợp lí.
              Bước 6: Chốt lại vấn đề cần chứng minh, phát triển thành bài toán mới (nếu có thể)
[bookmark: _Toc131966521]III. Ôn tập một số dạng toán cơ bản thường gặp về hai tam giác vuông bằng nhau
[bookmark: _Toc131966522]1. Dạng 1: Hai tam giác vuông biết một cạnh góc vuông bằng nhau
      A
B
C
E
D
F

                                                  
                                                                     ?	Hai tam giác
bằng nhau

                                                                           


GV: Hai tam giác vuông trên nếu biết một cạnh góc vuông bằng nhau thì cần bổ sung thêm điều kiện gì để trở thành hai tam giác bằng nhau?  Vì sao?
· HS: Cần bổ sung thêm cạnh góc vuông thứ hai bằng nhau hoặc một góc nhọn kề với cạnh góc vuông đó bằng nhau hoặc cạnh huyền bằng nhau.
Học sinh giải thích bằng cách điền kí hiệu vào hình vẽ để được hai tam giác bằng nhau như sau:

                                            B
A
C
D
F
E
A
B
C
E
D
F

                                              	Cạnh góc vuông thứ hai
                                                  	bằng nhau




                                                 (cạnh góc vuông- cạnh góc vuông)

                                                       Hay  (c.g.c)

A
B
C
E
D
F
A
B
C
E
D
F

      Một góc nhọn kề với cạnh 
      góc vuông ấy bằng nhau




                                 (cạnh góc vuông- góc nhọn kề)

                                                      Hay  (g.c.g)
A
B
C
E
D
F
A
B
C
E
D
F


                                                      Cạnh huyền bằng nhau
                                                                                                                                                                   


                                          (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

	Hay  (c.c.c)

[bookmark: _Toc131966523]       2. Dạng 2: Hai tam giác vuông biết cạnh huyền bằng nhau
A
B
C
E
D
F


		?	Hai tam giác bằng nhau


  

     

       - GV: Hai tam giác vuông trên nếu biết cạnh huyền bằng nhau thì cần bổ sung thêm điều kiện gì để trở thành hai tam giác bằng nhau? Vì sao?
       - HS: Cần bổ sung thêm một cạnh góc vuông bằng nhau hoặc một góc nhọn bằng nhau.
           Học sinh giải thích bằng cách điền kí hiệu vào hình vẽ để được hai tam giác bằng nhau như sau:

   E
D
F
A
B
C
A
B
C
E
D
F


	Một cạnh góc vuông 
                                                              bằng nhau
	


                                            (cạnh huyền- cạnh góc vuông)

					Hay  (c.c.c)
A
B
C
E
D
F
A
B
C
E
D
F


	
                                                      Một góc nhọn bằng nhau
                                                  


                                              (cạnh huyền - góc nhọn)

                                                       Hay  (g.c.g)
[bookmark: _Toc131966524]3. Dạng 3: Hai tam giác vuông biết một góc nhọn bằng nhau
	A
B
C
E
D
F


	?Hai tam giác
bằng nhau

	



· GV: Hai tam giác vuông trên nếu biết một góc nhọn bằng nhau thì cần bổ sung thêm điều kiện gì để trở thành hai tam giác bằng nhau? Vì sao?
· HS: Cần bổ sung thêm một cạnh góc vuông kề với góc nhọn đó  bằng nhau hoặc cạnh huyền  bằng nhau.
Học sinh giải thích bằng cách điền kí hiệu vào hình vẽ để được hai tam giác bằng nhau như sau:A
B
C
E
D
F
A
B
C
E
D
F

                                          
                                          Một cạnh góc vuông kề với 
góc nhọn ấy bằng nhau
                                          
                              

                                   (cạnh góc vuông- góc nhọn kề)

                                                                  Hay  (g.c.g)
A
B
C
E
D
F
A
B
C
E
D
F

					
				          Cạnh huyền bằng nhau



                                              (cạnh huyền - góc nhọn)

                                                               		Hay  (g.c.g)
        Với ba dạng bài toán cơ bản trên là nền tảng để học sinh có thể dựa vào đó mà nhận biết được các trường hợp bằng nhau của tam giác trong các bài toán mới.
[bookmark: _Toc131966525]IV. Rèn luyện kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau
           Sau khi cho học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản và các kiến thức có liên quan cần thiết để chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau. Tôi sẽ rèn cho học sinh “kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau” thông qua việc giải các bài tập theo hai dạng: Bài tập với hình vẽ cho trước và bài tập chưa cho hình vẽ từ mức độ cơ bản đến nâng cao.
[bookmark: _Toc131966526]       1. Bài tập với hình vẽ cho trước
         * Bài tập 1: Trên mỗi hình sau có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?A
B
D
C
A
B
H
C


    Hình 1:                                              Hình 3:                         



A
B
C
D
E
H

D
E
K
F



      Hình 2:                                                 Hình 4:

         

Giáo viên có thể gợi ý học sinh làm như sau:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Giáo viên lần lượt đặt các câu hỏi đối với các hình
* Hình 1:
- Trên hình 1 có các tam giác vuông nào?

- Dự đoán  có bằng nhau không?
- Hai tam giác trên có thể bằng nhau theo trường hợp nào? Vì sao?






* Nếu HS không trả lời được, GV có thể gợi ý như sau:
 Các cạnh AH, BH gọi là các cạnh gì của  tam giác vuông ABH và AH, CH gọi là các cạnh gì của tam giác vuông ACH?

- Yêu cầu HS trình bày hoàn chỉnh nội dung cần chứng minh: 



* Hình 2: 

- Hai tam giác  có bằng nhau không? 
Nếu có thì bằng nhau theo trường hợp nào?
* Hình 3: 

- Hai tam giác  có bằng nhau không? 
Nếu có thì bằng nhau theo trường hợp nào?

* Hình 2, hình 3 cũng đặt các câu hỏi tương tự như hình 1. Từ đó yêu cầu học sinh:

 - Hãy chứng minh  

                        và   ?
                



* Hình 4:
- Trên hình có các tam giác vuông nào?
- Hãy chứng minh các cặp tam giác đó bằng nhau?














	Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi của giáo viên


- Có hai tam giác vuông là 

- Dự đoán 

- Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp 1(cạnh góc vuông- cạnh góc vuông)
- HS giải thích dựa vào hình vẽ và liên hệ với trường hợp 1

  vì:
      BH = CH (giả thiết)
    AH là cạnh chung


- AH, BH là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ABH và AH, CH là hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ACH.
*Chứng minh:

Xét hai tam giác vuông    có:         BH = CH (gt)
             AH là cạnh chung

Vậy: (cạnh góc vuông-                               
                                    cạnh góc vuông)


theo trường hợp 2
 (cạnh góc vuông và góc nhọn kề)




 theo trường hợp 3 
(cạnh huyền-  góc nhọn)

* Chứng minh:
* Hình 2:

Xét hai tam giác vuông  có:      DK là cạnh chung

             (gt)

Vậy: (cạnh góc vuông- 
                                       góc nhọn kề)
* Hình 3:

Xét hai tam giác vuông  có:    AD cạnh chung (cạnh huyền)

                (gt)

Vậy:  (cạnh huyền-  
                                            góc nhọn)




- Trên hình 4 có 6 tam giác vuông là , , 
 *Chứng minh:

 Xét hai tam giác vuông  có:      AD là cạnh chung (cạnh huyền)

                   (gt)

Vậy: (cạnh huyền-  
                                            góc nhọn)

    AB = AC, DB = DC

Xét hai tam giác vuông  có:           DB = DC (gt)

              (đối đỉnh)

 Vậy:  (cạnh góc vuông-    
                                          góc nhọn kề)

Xét hai tam giác vuông  có:             AB = AC (gt)

                  là góc chung

 Vậy:  (cạnh góc vuông- 
                                         góc nhọn kề).



               Tiếp theo tôi sẽ rèn luyện cho học sinh dạng bài tập “Tìm thêm một điều kiện thích hợp về cạnh hoặc về góc để hai tam giác vuông bằng nhau ” nhằm phát triển khả năng suy luận trong chứng minh thông qua bài tập sau:B
A
C
D

      * Bài tập 2: Hãy nêu thêm một điều kiện                    
        bằng nhau về cạnh hay về góc để  

        ( hình 5) 	
	Hình 5
    
         * Giáo viên hướng dẫn học sinh:

          Muốn biết cần thêm điều kiện về cạnh hoặc về góc để hai tam giác vuông  thì cần kiểm tra xem đã có cặp cạnh hoặc cặp góc nào bằng nhau hay chưa.
         * Học sinh kiểm tra trên hình và trả lời như sau:


      Trên hình đã có một cạnh bằng nhau đó là AB là cạnh chung. Vậy để hai tam giác vuông  cần thêm điều kiện: AC = BD hoặc AD = BC hoặc .

           +  Khi AC = BD thì (cạnh góc vuông- cạnh góc vuông)

           +  Khi AD = BC  thì  (cạnh huyền- cạnh góc vuông)


           +  Khi  thì (cạnh góc vuông- góc nhọn kề)

        * Bài tập 3: Cho tam giác ABC có  (hình 6).	       

        Kẻ AH vuông góc với BC .              
        Các tam giác vuông AHC và BAC 	

        có AC là cạnh chung,  là góc chung,

       , nhưng hai tam giác vuôngA
B
C
H

        đó không bằng nhau.	    Hình 6
         Tại sao ở đây không thể áp dụng                                            
trường hợp cạnh góc vuông- cạnh góc	

vuông để kết luận ?
      * Giáo viên hướng dẫn học sinh:                                               


          Cần kiểm tra xem  và  có phải là góc kề với cạnh AC không
      * Học sinh kiểm tra và trả lời như sau:



       là góc kề với cạnh AC nhưng  không phải là góc kề với cạnh AC nên không thể áp dụng trường hợp cạnh góc vuông- cạnh góc vuông để kết luận .
            Sau khi giúp học sinh rèn được “kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau” với dạng bài toán có sẵn hình vẽ nhằm giúp học sinh nắm vững các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Tôi tiếp tục rèn luyện cho học sinh với dạng bài tập đòi hỏi các em phải tự vẽ hình, phân tích đề, phải tư duy, phải biết liên hệ với kiến thức đã biết để vận dụng vào “chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau” thông qua việc giải các bài tập về chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau,... được nâng dần từ cơ bản đến nâng cao.
[bookmark: _Toc131966527]       2. Bài tập chưa cho hình vẽ
           * Bài tập 1: Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB. So sánh độ dài các đoạn thẳng MA và MB.
            
 Giáo viên hướng dẫn học sinh:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	 - Giáo viên lần lượt đặt câu hỏi
* Bước 1:
- Hãy xác định giả thiết, kết luận bằng lời?

- Đường trung trực của đoạn thẳng AB là gì?

* Bước 2: 
- Hãy vẽ hình minh họa dựa vào giả thiết đã cho?


- Giáo viên nhận xét hình vẽ và sửa sai (nếu có)

- Dự đoán độ dài của MA và MB?
* Bước 3:
- Hãy viết giả thiết, kết luận của bài toán bằng kí hiệu dựa vào hình đã vẽ?


* Bước 4:
- Để chứng minh MA = MB ta cần chứng minh điều gì? Vì sao?


- Để chứng minh MA = MB ta cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

-  là tam giác gì và hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp nào?

* Bước 5:
- Hãy chứng minh  MA = MB?






* GV nhấn mạnh: Bài toán này cần phải chia hai trường hợp để giải, phần vừa chứng minh là một trường hợp, còn thêm một trường hợp là điểm M trùng với điểm trung điểm H, lúc đó dĩ nhiên 
MA = MB.
* Bước 6:
Chốt lại vấn đề:
  Trong bài toán trên ta đã dùng phương pháp gì để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau?
- Yêu cầu HS phát biểu thành một bài toán có dạng tổng quát hơn nhưng có cùng phương pháp chứng minh.
- Yêu cầu HS về nhà chứng minh bài toán này.
	- Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi

- Giả thiết: Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB.
 Kết luận: So sánh MA và MB
- Đường trung trực của đoạn thẳng AB là đường thẳng vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng AB.M
B
H
A
d


- Học sinh vẽ hình






- Dự đoán MA = MB

- Học sinh viết giả thiết, kết luậnCho đoạn thẳng AB

, AH=BH
MA = MB
GT
KL






- Cần chứng minh hai tam giác có chứa hai cạnh MA và MB bằng nhau. Vì có hai tam giác bằng nhau sẽ suy ra được các cạnh tương ứng bằng nhau.


- Chứng minh . Vì MA và MB là hai cạnh tương ứng của .

-  là hai tam giác vuông và hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông- cạnh góc vuông.
* Chứng minh:

Xét hai tam giác vuông 
có:             AH = BH (gt)
                  MH là cạnh chung


  (cạnh góc vuông-
                                  cạnh góc vuông)

 MA = MB (hai cạnh tương ứng)









- Dùng phương pháp chứng minh hai tam giác bằng nhau để suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau.
- HS có thể phát biểu bài toán như sau: “Chứng minh rằng khoảng cách từ một điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng đến hai đầu mút của đoạn thẳng ấy là không đổi”


      Khi HS đã chứng minh được bài tập đơn giản, tôi sẽ hướng dẫn HS chứng minh những bài toán khó hơn và yêu cầu các em tự trình bày lại bài chứng minh theo hướng dẫn.



        * Bài tập 2: Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Vẽ , . Chứng minh rằng ID = IE = IF.
      Giáo viên hướng dẫn học sinh:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	* Bước 1:
- Hãy xác định giả thiết, kết luận bằng lời?






- Tia phân giác của một góc là gì?

* Bước 2:
- Hãy vẽ hình minh họa dựa vào giả thiết đã cho?


- Giáo viên lưu ý: Dùng êke vẽ các góc vuông và dùng thước đo góc vẽ tia phân giác cho chính xác
- Giáo viên nhận xét hình vẽ và sửa sai (nếu có)
* Bước 3:
- Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu dựa vào giả thiết đã cho?







* Bước 4:
- Gợi ý: Cần sử dụng tính chất của đẳng thức: Nếu A = B, B = C thì suy ra A = B = C.
- Dựa vào tính chất trên muốn chứng minh ID = IE = IF ta cần chứng minh điều gì?
- Muốn chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thường ta cần chứng minh điều gì?

- Để chứng minh ID = IE và 
IE = IF thì cần chứng minh các cặp tam giác nào bằng nhau?


-  và  theo trường hợp nào?
* Bước 5:
- Hãy chứng minh ID = IE = IF?







* Bước 6:
Chốt lại vấn đề:
 Muốn chứng minh ba cạnh hay ba góc bằng nhau, thường ta sử dụng tính chất: Nếu A = B, B = C thì suy ra A = B = C.
	
- Giả thiết: Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Vẽ  ID vuông góc với AB (D thuộc AB),  vẽ IE vuông góc với BC (E thuộc BC) , vẽ IF vuông góc với AC ( F thuộc AC)
 - Kết luận: Chứng minh rằng  ID bằng IE và bằng IF.
- Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc đó và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
A
B
C
F
D
I
E
1
1
2
2











- Học sinh viết giả thiết, kết luậnID = IE = IF
GT

Cho  

 








KL










- Cần chứng minh ID = IE và IE = IF thì suy ra được ID = IE = IF.

- Muốn chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thông thường ta cần chứng minh hai tam giác chứa hai cạnh đó bằng nhau.


- Muốn chứng minh ID = IE cần chứng minh  và muốn chứng minh IE = IF cần chứng minh .


-  và  theo trường hợp 3( cạnh huyền- góc nhọn)
* Chứng minh:

Xét hai tam giác vuông  có:       BI cạnh chung (cạnh huyền)

                   ( gt)


  (cạnh huyền- góc nhọn)

 ID = IE (hai cạnh tương ứng)  (1)

Xét hai tam giác vuông  có:     CI cạnh chung (cạnh huyền)

               (gt)


 (cạnh huyền- góc nhọn)

 IE = IF (hai cạnh tương ứng)  (2)
Từ (1) và (2) suy ra ID = IE = IF 



   
     3.  Một số bài  tập giúp học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà
            Bài tập 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng AK là tia phân giác của góc A.
            Bài tập 2: Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. Kẻ IH vuông góc với đường thẳng AB, kẻ IK vuông góc với đường thẳng AC. Chứng minh rằng BH = CK.
            Bài tập 3: Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A. Kẻ MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. Chứng minh rằng:

                a) MH = MK                                                    b)  .
            Bài tập 4: Tam giác ABC có M là trung điểm của BC và AM là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.
            Bài tập 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
               a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác cân.



               b) Kẻ , kẻ . Chứng minh rằng  BH = CK
               c) Chứng minh rằng  AH = AK
               d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao?

               e) Khi  và BM = CN = BC, hãy tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạng của tam giác OBC.
              
4. Bài tập có ứng dụng thực tế của tam giác vuông
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Bài tập: Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi con sông (xem hình vẽ), người ta làm như sau:
· 
Vạch đường thẳng  tại A.
· Lấy điểm E nằm trên x
· Xác định điểm D sao cho DE = EA
· 
Vạch tia 
· Chọn điểm C sao cho ba điểm B, E và C thẳng hàng
· Đo khoảng cách CD thì CD = AB. Giải thích tại sao?
 Giáo viên cho học sinh quan sát hình và sau đó học sinh giải thích

  Dựa vào hình vẽ ta chứng minh được hai tam giác vuông 

  Có được  thì suy ra được AB = CD mà CD ta đo được dễ dàng
KẾT QUẢ THỰC HIỆN
          Tôi đã tự tìm ra các phương pháp và thực hiện nghiên cứu đối với học sinh lớp 7A1 và lớp 7A8  trong năm học 2022 - 2023. Khi chưa áp dụng sáng kiến tôi thấy học sinh  gặp khó khăn khi vận dụng “các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông” vào chứng minh hai tam giác bằng nhau, thậm chí có học sinh còn không vận dụng được trường hợp này để chứng minh hai tam giác bằng nhau khi đã có đầy đủ điều kiện, điều này làm tôi rất băn khoăn. 
           Cụ thể kết quả khảo sát khi chưa áp dụng sang kiến như sau:

	Lớp

	Số Học Sinh

	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu, Kém

	
	
	Số
lượng
	Tỉ Lệ
	Số
Lượng
	Tỉ Lệ
	Số
lượng
	Tỉ Lệ
	Số
lượng
	Tỉ Lệ

	7A1
	45
	4
	8,9%
	8
	17,8%
	21
	46,6%
	12
	26,7%

	7A8
	41
	2
	4,9%
	5
	12,2%
	19
	46,3%
	15
	36,6%


Qua kết quả khảo sát đó tôi đã cố gắng giảng dạy cho các em, và dần tôi thấy các em có nhiều tiến bộ đáng kể, các em đã khắc phục được những hạn chế trước đây, các em nắm vững được kiến thức, phương pháp giải các dạng toán về chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau và bắt đầu thích học dạng toán này hơn, các em tự tin, hứng thú hơn trong giải toán, các em không còn lung túng nữa. dần dần tôi đã thấy được sự tiến bộ của học sinh qua việc giải bài tập. Nhiều em khá giỏi đã tìm ra được cách giải hay , ngắn gọn và phù hợp hơn.
 Cụ thể kết quả khảo sát sau khi áp dụng sang kiến như sau: 

	Lớp

	Số Học Sinh

	Giỏi
	Khá
	Trung Bình
	Yếu, Kém

	
	
	Số
lượng
	Tỉ Lệ
	Số
Lượng
	Tỉ Lệ
	Số
lượng
	Tỉ Lệ
	Số
lượng
	Tỉ Lệ

	7A1
	45
	8
	17,8%
	17
	37,8%
	18
	40%
	2
	4,4%

	7A8
	41
	6
	14,6%
	13
	31,7%
	17
	41,5%
	5
	12,2%


            Kết quả đó là niềm vui lớn đối với bản thân tôi. Tôi không dám chắc chắn rằng những biện pháp mà tôi đã đưa ra là tối ưu nhất, hiệt quả nhất, nhưng kết quả mà học sinh đạt được qua quá trình tôi giảng dạy thật sự là sự phấn khởi  trước sự tiến bộ của các em, 





PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc131966528]I. Kết luận
Kiến thức về “chứng minh hai tam giác bằng nhau” là một kiến thức trọng tâm của chương trình Hình học lớp 7, làm nền tảng để học tốt “ Các trường hợp đồng dạng của tam giác” ở môn Hình học lớp 8. Để đạt được hiệu quả và mục tiêu bài học đòi hỏi người thầy phải không ngừng tìm kiếm những phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp. Tuy nhiên không có phương pháp cũng như kĩ thuật nào là tối ưu mà phải biết kết hợp nhiều phương pháp, kĩ thuật. Bởi mỗi phương pháp, kĩ thuật học tập mới khi được ứng dụng vào thực tế cần phải được nhận xét, đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan. Có như vậy người giáo viên mới chọn được con đường phù hợp mang lại kiến thức cho các em học sinh.
Để các bài học có nội dung thực hành đạt kết quả tốt, đảm bảo thời gian người giáo viên cần chuẩn bị nội dung chu đáo, rõ mục tiêu bài học... sử dụng linh hoạt các phương pháp, kĩ thuật, rèn các kĩ năng cho học sinh nhất là khen ngợi học sinh làm tốt, động viên các em học sinh hoạt động chưa tốt. Bản thân tôi thiết nghĩ làm bất cứ công việc gì ta cần có cái tâm nhất là người giáo viên càng cần thiết. Bản thân người giáo viên tự nhận thức đúng đắn và nghiêm túc với công việc của mình. Bởi người thầy có vai trò rất quan trọng định hướng, dẫn dắt học sinh chiếm lĩnh tri thức do đó đòi hỏi người thầy phải yêu nghề, có tâm huyết với nghề, đầu tư thời gian công sức nghiên cứu tìm tòi các phương pháp mới, xem xét, rút kinh nghiệm sau mỗi giờ dạy để các bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn.
Trên đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi, kính mong được sự góp ý của đồng nghiệp nhất là những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong quá trình giảng dạy. Tôi xin chân thành cảm ơn!
[bookmark: _Toc131966529]II. Ý kiến đề xuất
  Từ thực tiễn thử nghiệm đề tài trên, tôi xin đề xuất một số ý kiến sau :
[bookmark: _Toc131966530]          1. Về phía giáo viên
Thứ nhất, tìm hiểu và vận dụng các biện pháp nâng cao chất lượng bài dạy.
Thứ hai, đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy.
Thứ ba, phải ra sức tự học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương, đối tượng học sinh để vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất.
Thứ tư, cần mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, các sáng kiến để bản thân và đồng nghiệp có cơ hội để giao lưu, học hỏi, hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.
         Trên đây là những kinh nghiệm mà bản thân tôi đã áp dụng có hiệu quả trong việc giúp học sinh “ rèn luyện kĩ năng chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau”. Rất mong được sự góp ý của quý  thầy cô, đồng nghiệp để bản thân tôi được tích lũy thêm kinh nghiệm, phục vụ ngày càng tốt công tác giảng dạy, đáp ứng được lòng tin cậy của nhà trường.     
[bookmark: _Toc131966531]2. Về phía nhà trường
Thứ nhất, tổ chức nhiều hơn các chuyên đề để giáo viên có dịp chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy tới đồng nghiệp.
Thứ hai, đề nghị phòng Giáo dục tổ chức những buổi học bồi dưỡng chuyên môn để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
Thứ ba, hàng năm các tổ chuyên môn ở các trường trong huyện có phát động viết sáng kiến kinh nghiệm và rất nhiều sáng kiến đạt giải cao, có nhiều sáng kiến hay những những sáng kiến đó sau khi đạt giải lại không được mang ra trao đổi và phổ biến rộng rãi. Do đó tôi đề nghị Phòng giáo dục, Ban giám hiệu tổ chức các buổi chuyên đề để những sáng kiến hay được nhân rộng hoặc nếu không có điều kiện tổ chức thì có thể Phòng giáo dục tạo một trang website để giáo viên đưa các sáng kiến vào đó từ đó giáo viên có thể truy cập lấy đó làm tài liệu tham khảo.
 
                                                                                       Tôi  xin chân thành cảm ơn !
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